DÃY SỐ & CẤP SỐ
Chương 02

CẤP SỐ NHÂN
Bài 3.
Chương 02

A
Lý thuyết

1. Cấp số nhân
Định nghĩa:


 	Cấp số nhân là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng ngay trước nó nhân với một số không đổi . Nghĩa là: 



 là cấp số nhân ,


Số  được gọi là công bội của cấp số nhân 
 	Đặc biệt:


Khi , cấp số nhân có dạng 


Khi , cấp số nhân có dạng 


Khi , cấp số nhân có dạng 



2. Số hạng tổng quát
Định lý:



 	Nếu một cấp số nhân có số hạng đầu là  và công bội  thì số hạng tổng quá  của nó tính bởi công thức 


, 


[bookmark: _Toc76658498]3. Tính chất các số hạng của cấp số nhân
Định lý:
 	Trong một cấp số nhân, bình phương của mỗi số hạng ( trừ số hạng đầu và cuối) đều là trung bình nhân của hai số hạng đứng kề với nó, nghĩa là:



 hay 



 	Hệ quả: Nếu  là ba số khác 0, thì “ ba số  theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân khi và chỉ khi 


4. Tổng của n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng
Định lý:


 	Cho cấp số nhân  với công bội .

Đặt 


» Nếu  thì .


» Nếu  thì .




B
Các dạng bài tập

 Dạng 1. Xác định dãy đã cho là cấp số nhân




Nếu  là một cấp số nhân với công bội  thì  với  .
Để chứng minh một dãy đã cho là 1 cấp số cộng thì ta chứng minh:


 với  là một hằng số không đổi


Để chứng minh dãy  không phải là cấp số nhân, ta chỉ cần chỉ ra ba số hạng liên tiếp không tạo thành cấp số nhân, chẳng hạn .


Phương pháp

Ví dụ 1.1.

Chứng minh rằng dãy số  là một cấp số nhân.


 Lời giải


. Vậy  là một cấp số nhân.
Ví dụ 1.2.

Chứng minh các dãy số  sau là cấp số nhân biết:


⑴  	⑵ 


 Lời giải

⑴ 


Với , ta có:  không đổi.


Suy ra dãy số  là cấp số nhân với công bội bằng

⑵ .


Với , ta có: không đổi.


Suy ra dãy số  là cấp số nhân với công bội bằng .
Ví dụ 1.3.
Chứng minh các dãy số sau là một cấp số nhân. Xác định công bội và số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó?




⑴ Dãy số  với  	⑵ Dãy số  với 


 Lời giải


⑴ Dãy số  với  

Xét 





Vậy dãy số  với  là cấp số nhân với công bội 


⑵ Dãy số  với .

Xét 

	



Vậy dãy số  với  là cấp số nhân với công bội 
Ví dụ 1.4.
Trong các dãy số dưới đây, dãy số nào là cấp số nhân?




⑴ Dãy số , với . 	⑵ Dãy số , với .




⑶ Dãy số , với . 	⑷ Dãy số , với . 


 Lời giải


⑴ Dãy số , với . 



Cách 1: Ba số hạng đầu của dãy số  là 1, 4, 9. Vì  nên dãy số  không phải là cấp số nhân.



Cách 2: Ta có  nên  (phụ thuộc vào n không phải là số không đổi). Do đó  không phải là cấp số nhân. 


⑵ Dãy số , với .



Ta có  nên  (là số không đổi). Do đó,  là cấp số nhân với công bội q = 5. 


⑶ Dãy số , với . 



Ta có  nên  (phụ thuộc vào n, không phải là số không đổi). Do đó  không phải là một cấp số nhân. 


⑷ Dãy số , với . 


Ba số hạng đầu của dãy số là . 



Vì , nên dãy số  không phải là cấp số nhân.


 Dạng 2. Xác định các yếu tố qua số hạng tổng quát



 	Nếu một cấp số nhân có số hạng đầu là  và công bội  thì số hạng tổng quá  của nó tính bởi công thức:


, 

Phương pháp

Ví dụ 2.1.



Cho cấp số nhân với công bội q < 0 và . Tìm .


 Lời giải




Vì  nên. Do đó ; . 
Ví dụ 2.2.


Cho cấp số nhân  biết . 

Hỏi số 12288 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân?


 Lời giải
Gọi q là công bội của cấp số nhân đã cho. 

Theo đề bài, ta có .

Mặt khác .
Ví dụ 2.3.


Cho cấp số nhân  thỏa: .
⑴ Viết năm số hạng đầu của cấp số nhân.

⑵ Số  là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số?


 Lời giải

Gọi  là công bội của cấp số. 

Theo giả thiết ta có: 
⑴ Viết năm số hạng đầu của cấp số nhân.

Năm số hạng đầu của cấp số là:.

⑵ Số  là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số?

Ta có: 

Vậy  là số hạng thứ 9 của cấp số.
Ví dụ 2.4.

Cho tứ giác  có 4 góc tạo thành 1 cấp số nhân có công bội bằng 2. 
Tìm số đo 4 góc ấy.


 Lời giải



Vậy số đo 4 góc là: .
Ví dụ 2.5.
Cho 5 số lập thành một cấp số nhân. Biết công bội bằng một phần tư số hạng đầu tiên và tổng 2 số hạng đầu bằng 8.


 Lời giải



Vậy CSN là: 
.

 Dạng 3. Tính tổng n số hạng đầu của một cấp số nhân


 	Cho cấp số nhân  với công bội .

Đặt 




» Nếu  thì .	» Nếu  thì .


Phương pháp

Ví dụ 3.1.

Tính tổng sau: 


 Lời giải

Ta có các số hạng trong tổng lập thành cấp số nhân với .

Suy ra .
Ví dụ 3.2.



Cho  là số tự nhiên  tính tổng sau: 


 Lời giải

Ta có 




.
Ví dụ 3.3.

Tính tổng sau: 


 Lời giải



 

 .
Ví dụ 3.4.



Giải phương trình sau:  biết  là số hạng thứ  của cấp số nhân.


 Lời giải

Ta có các số hạng trong tổng lập thành cấp số nhân với .

.

Vậy  .
Ví dụ 3.5.

Giải phương trình sau: .


 Lời giải





.

Ta có các số hạng trong tổng lập thành cấp số nhân với .


Khi đó 

Vậy .


 Dạng 4. Cấp số nhân liên quan hình học
 	Để giải các bài toán cấp số nhân liên quan hình học, ngoài vận dụng các tính chất của cấp số nhân, tính chất hình học thuần túy như vuông,.. cần vận dụng linh hoạt các hệ thức lượng trong tam giác, các công thức lượng giác. 
Ta chú ý các tính chất sau:

⑴ Tổng các góc ở đỉnh đa giác lồi bằng .
⑵ Định lí Cô-sin trong tam giác: 





Cho tam giác  với , , , ta có .



⑶ Định lí hàm sin: , , .
...

Phương pháp

Ví dụ 4.1.
Tìm 4 góc của một tứ giác, biết rằng các góc đó lập thành một cấp số nhân và góc cuối gấp 9 lần góc thứ hai.


 Lời giải




Từ giả thiết gọi bốn góc là , , ,  lập thành cấp số nhân.


Ta có hệ phương trình .




Vậy 4 góc đó là , ,  , .
Ví dụ 4.2.



Độ dài các cạnh của  lập thành một cấp số nhân. Chứng minh rằng  có hai góc không quá .


 Lời giải

Không mất tính tổng quát, giả sử .




Từ giả thiết gọi ba cạnh là , ,  lập thành cấp số nhân. Suy ra .

Mà theo định lí cosin ta có  

, 


từ  suy ra .
Ví dụ 4.3.
Tìm điều kiện cho một cấp số nhân để ba số hạng liên tiếp của nó là độ dài ba cạnh của một tam giác.


 Lời giải






Gọi ba cạnh của tam giác đó lần lượt là , ,  (, ) ( là công bội).


» Nếu  thì ba số hạng liên tiếp của cấp số nhân đó là . 

Theo bất đẳng thức trong tam giác: .


» Nếu  thì ba số hạng liên tiếp của cấp số nhân đó là . 

Theo bất đẳng thức trong tam giác: .

Vậy để ba số hạng liên tiếp của cấp số nhân là độ dài ba cạnh của một tam giác thì công bội .
Ví dụ 4.4.


Số đo ba kích thước của hình hộp chữ nhật lập thành một cấp số nhân. Biết thể tích của khối hộp là và diện tích toàn phần là . Tính tổng số đo ba kích thước của hình hộp chữ nhật đó.

 Lời giải



Vì ba kích thước của hình hộp chữ nhật lập thành một cấp số nhân nên ta có thể gọi ba kích thước đó là , , .

Thể tích của khối hình hộp chữ nhật là .

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là .

Theo giả thiết, ta có .






Với  hoặc  thì kích thước của hình hộp chữ nhật là ; ; . Suy ra tổng ba kích thước này là .
Ví dụ 4.5.













Cho , ,  đều khác , . Giả sử , ,  theo thứ tự lập thành cấp số cộng đồng thời và . Chứng minh rằng , ,  lập thành cấp số nhân.

 Lời giải

Từ giả thiết ta có .
Từ đó suy ra






Vì  nên ta được  Vậy  lập thành cấp số nhân.
Ví dụ 4.6.




Cho tam giác có  và  theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Tính góc .

 Lời giải

Do  theo thứ tự lập thành cấp số nhân nên ta có









Ví dụ 4.7.




Cho tam giác  có  và  theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Tính góc (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) .

 Lời giải

Do theo thứ tự lập thành cấp số nhân nên ta có







(Loại) 


Giải hệ Ta được 


 Dạng 5. Nghiệm của phương trình liên quan cấp số nhân
⑴ 	Định lý Vi-ét đối với phương trình bậc ba:




Nếu phương trình bậc ba  có ba nghiệm , ,  

Thì 
⑵ 	Sử dụng kết quả này kết hợp với giả thiết của bài toán để tìm ra nghiệm của phương trình hoặc xác định mối liên hệ giữa các hệ số của phương trình. 


Trường hợp nếu  là hằng số thì điều kiện cần để phương trình bậc ba nói trên có ba nghiệm lập thành một cấp số nhân là  là nghiệm của phương trình bậc ba đó.

Phương pháp

Ví dụ 5.1.
















Cho phương trình   và  . Giả sử  có hai nghiệm là , ;  có hai nghiệm là , . Tìm ,  biết rằng , , ,  theo thứ tự lập thành cấp số nhân tăng.


 Lời giải


Phương trình  có nghiệm khi . 


Phương trình  có nghiệm khi . 


Theo định lý Vi-ét ta có  và .




Gọi  là công bội của cấp số nhân đã cho ta có ; ; , 



Do đó  suy ra . Vì cấp số nhân tăng nên .
Ví dụ 5.2.


Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để phương trình  có ba nghiệm lập thành cấp số nhân.


 Lời giải
Theo tính chất của cấp số nhân và định lý Vi-ét ta được 

.

Từ đó ta được .


Thử lại với các giá trị của  vừa tìm được ta thấy chỉ có  thỏa đề bài.
Ví dụ 5.3.


Chứng minh phương trình , với  luôn có 3 nghiệm phân biệt lập thành cấp số nhân.


 Lời giải

Phương trình .






Ta có ,  có 2 nghiệm phân biệt ; .




Vậy phương trình đã cho có 3 nghiệm phân biệt , ,  thỏa (điều phải chứng minh).


 Dạng 6. Cấp số nhân & cấp số cộng
» 	Để làm các bài toán dạng này học sinh cần nắm vững và vận dụng linh hoạt định nghĩa và các tính chất cấp số nhân và cấp số cộng

Cấp số cộng
Cấp số nhân
Định nghĩa


 với 

 được gọi là công sai.


 với 

 được gọi là công bội.
Số hạng tổng quát




Tính chất



 


hay 


Phương pháp

Ví dụ 6.1.

Tìm 4 số hạng đầu của một cấp số nhân, biết rằng tổng 3 số hạng đầu là , đồng thời, theo thứ tự, chúng là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ tám của một cấp số cộng.


 Lời giải


Gọi  là cấp số nhân,  là cấp số cộng thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Theo giả thiết ta có 

.




Vậy 4 số hạng đó là ; ; ; .
Ví dụ 6.2.


Tìm 4 số trong đó ba số đầu là ba số hạng kế tiếp của một cấp số nhân, còn ba số sau là ba số hạng kế tiếp của một cấp số cộng; tổng hai số đầu và cuối bằng , tổng hai số giữa bằng .


 Lời giải





Gọi bốn số thỏa yêu cầu đề bài là , , , . Theo giả thiết ta có .


Suy ra  .
Ví dụ 6.3.




Tìm các các số dương  và  sao cho  theo thứ tự lập thành một cấp số cộng và  theo thứ tự lập thành một cấp số nhân.


 Lời giải


Theo giả thiết ta có 


.
Ví dụ 6.4.


Chứng minh rằng nếu ba số  theo thứ tự lập thành một cấp số cộng thì  theo thứ tự lập thành một cấp số nhân.

 Lời giải


Theo giả thiết ta có 


.

Vậy  theo thứ tự lập thành một cấp số nhân.
Ví dụ 6.5.





Một cấp số nhân và một cấp số cộng đều có số hạng thứ nhất bằng , số hạng thứ  của cấp số cộng lớn hơn số hạng thứ  của một cấp số nhân là , còn các số hạng thứ  thì bằng nhau. Tìm các cấp số ấy.

 Lời giải


Gọi  là cấp số nhân,  là cấp số cộng thỏa yêu cầu đề bài.




Theo giả thiết : .


Vậy ta có cấp số nhân là và cấp số cộng là 


Hoặc ta có cấp số nhân là và cấp số cộng là .


 Dạng 7. Bài toán thực tế liên quan cấp số nhân
Ví dụ 7.1.



Một khu rừng có trữ lượng gỗ là  mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây ở khu rừng đó là  mỗi năm. Hỏi sau  năm, khu rừng sẽ có bao nhiêu mét khối gỗ?

 Lời giải




Đặt  và . Gọi  là trữ lượng gỗ của khu rừng sau năm thứ .

Khi đó ta có .



Suy ra  là cấp số nhân với số hạng đầu là  và công bội là .


Do đó số hạng tổng quát của cấp số nhân  là .

Vậy sau 5 năm, khu rừng sẽ có:  mét khối gỗ.
Ví dụ 7.2.


Một người gửi số tiền  triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất  năm. Biết rằng, nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi được nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi là lãi kép). Giả sử trong khoảng thời gian gửi người gửi không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi, hỏi sau 10 năm thì tổng số tiền cả vốn lẫn lãi mà người gửi nhận được gần với số tiền nào trong các số tiền dưới đây?


 Lời giải


Đặt  (đồng)  và . 


Gọi  là số tiền cả vốn lẫn lãi mà người gửi nhận được sau  năm. 

Theo giả thiết, ta có . 





Do đó dãy số là cấp số nhân với số hạng đầu  và công bội . Suy ra . Vì vậy, sau 10 năm thì tổng số tiền cả vốn lẫn lãi mà người gửi nhận được là .
Ví dụ 7.3.


[bookmark: MTBlankEqn]Một người gửi ngân hàng 150 triệu đồng theo thể thức lãi kép, lãi suất  một tháng (kể từ tháng thứ 2, tiền lãi được tính theo phần trăm của tổng tiền lãi tháng trước đó và tiền gốc của tháng trước đó). Sau ít nhất bao nhiêu tháng, người đó có triệu đồng?


 Lời giải




Theo ví dụ trên, thì sau  tháng gửi tiết kiệm, ta có , trong đó . Do đó  .

Theo giả thiết, ta có  (đồng).




Do đó, ta có . Sử dụng máy tính cầm tay, ta tính được  hay . Do đó .
Ví dụ 7.4.






Một của hàng kinh doanh, ban đầu bán mặt hàng  với giá  (đơn vị nghìn đồng). Sau đó, cửa hàng tăng giá mặt hàng  lên . Nhưng sau một thời gian, cửa hàng lại tiếp tục tăng giá mặt hàng đó lên . Hỏi giá của mặt hàng  của cửa hàng sau hai lần tăng giá là bao nhiêu?


 Lời giải


Sau lần tăng giá thứ nhất thì giá của mặt hàng  là: . 


Sau lần tăng giá thứ hai thì giá của mặt hàng  là: .
Ví dụ 7.5.




Tỷ lệ tăng dân số của tỉnh  là . Biết rằng số dân của tỉnh  hiện nay là 2 triệu người. Nếu lấy kết quả chính xác đến hàng nghìn thì sau 9 năm nữa số dân của tỉnh  sẽ là bao nhiêu?


 Lời giải


Đặt  và . 



Gọi  là số dân của tỉnh  sau  năm nữa. 

Ta có: . 



Suy ra là một cấp số nhân với số hạng đầu và công bội . 


Do có số dân của tỉnh  sau 10 năm nữa là: 
Ví dụ 7.6.

Anh An mua nhà trị giá  triệu đồng theo phương thức trả góp


⑴ 	Nếu cuối mỗi tháng bắt đầu từ tháng thứ nhất anh An trả và chịu lãi số tiền chưa trả là /tháng thì sau bao lâu anh An trả hết số tiền trên?

⑵ 	Nếu anh An muốn trà hết nợ trong 3 năm và phải trả lãi với mức /năm thì mỗi tháng anh phải trả bao nhiêu tiền? (Làm tròn đến nghìn đồng).


 Lời giải


⑴ Nếu cuối mỗi tháng bắt đầu từ tháng thứ nhất anh An trả và chịu lãi số tiền chưa trả là /tháng thì sau bao lâu anh An trả hết số tiền trên?

Ta có . 


Suy ra . Do đó .
Vậy sau 108 tháng anh An sẽ trả hết số tiền trên.

⑵ Nếu anh An muốn trà hết nợ trong 3 năm và phải trả lãi với mức /năm thì mỗi tháng anh phải trả bao nhiêu tiền? (Làm tròn đến nghìn đồng).

Gọi  là số tiền anh An phải trả.

Ta có .

Suy ra số tiền trả mỗi tháng là .

Làm tròn  (đồng).
Ví dụ 7.7.
Bố bạn An tặng bạn ấy một máy vi tính trị giá 15 triệu đồng bằng cách cho bạn ấy tiền hàng tháng theo phương thức: tháng đầu tiên cho 300000 đồng, các tháng từ tháng thứ 2 trở đi mỗi tháng nhận được số tiền nhiều hơn tháng trước 50000 đồng.
⑴ 	Nếu chọn cách gửi tiết kiệm số tiền được nhận hàng tháng với lãi suất 0,6%/tháng thì bạn An gửi bao nhiêu tháng mới đủ mua máy vi tính?
⑵ 	Nếu bạn An muốn có ngay máy vi tính để học bằng phương thức mua trả góp hàng tháng bằng số  tiền bố cho với lãi suất ngân hàng là 0,7%/tháng thì bạn An mất bao nhiêu tháng để trả đủ số tiền và tháng cuối cùng trả bao nhiêu?


 Lời giải
⑴ Nếu chọn cách gửi tiết kiệm số tiền được nhận hàng tháng với lãi suất 0,6%/tháng thì bạn An gửi bao nhiêu tháng mới đủ mua máy vi tính?

Đầu tháng 1 số tiền có là 

Đầu tháng 2 số tiền có là .



Đầu tháng  có (số tiền có đầu tháng ).
Ta tìm được bạn An cần gửi tiết kiệm trong 48 tháng để mua được máy vi tính.
⑵ Nếu bạn An muốn có ngay máy vi tính để học bằng phương thức mua trả góp hàng tháng bằng số tiền bố cho với lãi suất ngân hàng là 0,7%/tháng thì bạn An mất bao nhiêu tháng để trả đủ số tiền và tháng cuối cùng trả bao nhiêu?

Vừa mua xong thì An trả luôn bằng tiền nhận được ở tháng đó nên đầu tháng 1, số tiền còn nợ là  đồng.

Đầu tháng 2 số tiền còn nợ 



Đầu tháng  bằng (số tiền còn nợ đầu tháng ).
Ta tìm được bạn An phải mất 50 tháng để trả hết nợ và số tiền trả trong tháng 20 là 132590 đồng.


C
Luyện tập

[bookmark: c1]A.	Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm
» Câu 1. Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A


Dãy  là cấp số nhân với công bội .


Dãy  là cấp số nhân với công bội .


Dãy  là cấp số nhân với công bội .


Dãy  không phải là cấp số nhân vì .
» Câu 2. Trong các dãy số cho dưới đây, dãy số nào là cấp số nhân?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn D


Ta thấy ở đáp án D có  nên đây là cấp số nhân với công bội .
» Câu 3. Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số nhân?


A. .	B. .


C. .	D. .
 Lời giải
Chọn D

Nhận thấy  nên các dãy số ở đáp án A, B và C không phải là cấp số nhân.


Riêng đối với dãy ở đáp án D thỏa mãn: .



Vậy dãy số  là cấp số nhân với  và công bội .
» Câu 4. Chọn cấp số nhân trong các dãy số sau:


A. 	B. 


C. 		D. 
 Lời giải
Chọn D



Dãy số :  là cấp số nhân có số hạng đầu  công bội .
» Câu 5. 

Xác định  để 3 số  theo thứ tự lập thành một cấp số nhân:


A. Không có giá trị nào của 	B. 


C. 		D. 
 Lời giải
Chọn A



Ba số  theo thứ tự lập thành một cấp số nhân 
» Câu 6. 
Trong các dãy số  sau, dãy nào là cấp số nhân?


A. .	B. .


C. 	D. .
 Lời giải
Chọn D


A. , không phải là hằng số. Vậy không phải là cấp số nhân.


B. , không phải là hằng số. Vậy không phải là cấp số nhân.

C. Từ công thức truy hồi của dãy số, suy ra 


Vì nên không phải là cấp số nhân.


D. . Vậy  là một cấp số nhân.
» Câu 7. 
 được cho bởi công thức nào dưới đây là số hạng tổng quát của một cấp số nhân?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A



 là số hạng tổng quát của một cấp số nhân có  và .


 có  nên không phải số hạng tổng quát của một cấp số nhân.


có  nên không phải số hạng tổng quát của một cấp số nhân.


có  nên không phải số hạng tổng quát của một cấp số nhân.
» Câu 8. 

Cho dãy số có số hạng tổng quát là . Chọn kết luận đúng:

A. Dãy số là cấp số nhân có số hạng đầu .

B. Dãy số là cấp số cộng có công sai .

C. Dãy số là cấp số cộng có số hạng đầu .

D. Dãy số là cấp số nhân có công bội .
 Lời giải
Chọn A


Dãy số có số hạng tổng quát là .





Xét thương  với  nên dãy số là một cấp số nhân có công bội và có số hạng đầu là .
» Câu 9. 



Cho cấp số nhân  với  và công bội . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A

Ta có .
» Câu 10. 



Tìm công bội  của một cấp số nhân  có  và .




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn C


Ta có .
» Câu 11. 



Cho cấp số nhân  có  và . Giá trị của công bội  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A

Ta có: 
» Câu 12. 



Cho cấp số nhân  với  và công bội . Tìm số hạng thứ  của cấp số nhân?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn B

Có 
» Câu 13. 



Cho cấp số nhân  có số hạng đầu  và công bội . Giá trị  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A

Áp dụng công thức của số hạng tổng quát .
» Câu 14. 

Cho cấp số nhân . Hỏi số  là số hạng thứ mấy?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A

Ta có .
» Câu 15. 
Tập hợp các giá trị x thỏa mãn  theo thứ tự lập thành một cấp số nhân là




A. .	B. .	C. .	D. 
 Lời giải
Chọn C

Gọi  là công bội của cấp số nhân.
Ta có




Tập hợp các giá trị x thỏa mãn  theo thứ tự lập thành một cấp số nhân là .
» Câu 16. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là sai?
A. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số nhân.
B. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số cộng.
C. Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số tăng.
D. Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số dương.
 Lời giải
Chọn D

A. Đúng vì dãy số đã cho là cấp số nhân với công bội .

B. Đúng vì dãy số đã cho là cấp số cộng với công sai .


C. Đúng vì dãy số đã cho là cấp số cộng có công sai dương nên:  .





D. Sai. Ví dụ dãy ; ; ; ; … là dãy số có  nhưng không phải là dãy số dương.
» Câu 17. 



Giả sử , ,  theo thứ tự đó là một cấp số nhân. Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn D


Điều kiện:  .


Theo tính chất của cấp số nhân, ta có: .



.

Ta có: .
» Câu 18. 
Cho dãy số có các số hạng đầu là Số hạng tổng quát của dãy số này là




A. 	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn C
Ta có



Vậy .
» Câu 19. 


Cho cấp số nhân với  và . Công bội của cấp số nhân đã cho là




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn B

Ta có 
» Câu 20. 


Cho cấp số nhân  với  và . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn C



Ta có   .
» Câu 21. 


Cho cấp số nhân  với  và . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn D

Công bội của cấp số nhân đã cho là 
» Câu 22. 


Cho cấp số nhân với  và  Công bội của cấp số nhân đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn C

Từ định nghĩa cấp số nhân ta có .
» Câu 23. 


Cho cấp số nhân  với  và . Công bội của cấp số nhân đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A

Công bội của cấp số nhân là .
» Câu 24. 



Cho cấp số nhân  với  và công bội . Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn C

Ta có: .
» Câu 25. 

Cho cấp số nhân  với . Tìm q ?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn B

Áp dụng công thức số hạng tổng quát cấp số nhân ta có 
» Câu 26. 

Biết ba số  theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Giá trị của  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn C

Do ba số  theo thứ tự lập thành cấp số nhân nên theo tính chất cấp số nhân ta được

.
» Câu 27. 

Cho cấp số nhân có công bội . Chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau:


A. 	B. .


C. 	D. 
 Lời giải
Chọn C
Theo tính chất các số hạng của cấp số nhân.
» Câu 28. 

Cho dãy số xác định bởi: . Chọn hệ thức đúng:



A.  là cấp số nhân có công bội 	B. 




C.  .	D.  .
 Lời giải
Chọn A



Ta có:  nên  là cấp số nhân có công bội 
» Câu 29. 

Với  là số nguyên dương, ba số  theo thứ tự là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân. Số hạng tiếp theo của cấp số nhân đó là




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn B

Ba số  theo thứ tự là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân nên

.


Với , suy ra 

Số hạng tiếp theo của cấp số nhân đó là: .
» Câu 30. 



Cho cấp số nhân , biết , . Tính công bội  của cấp số nhân đã cho




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A

Ta có .
» Câu 31. 



Cho cấp số nhân  có  và .Công bội  bằng:




A. .	B. . 	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn C

Ta có .
» Câu 32. 

Cấp số nhân  có  có công bội là




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn D

Ta có công bội .
» Câu 33. 



Cho cấp số nhân  có  và . Tính tổng  số hạng đầu tiên của cấp số nhân.




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn B

Ta có: .
» Câu 34. 


Cho một cấp số nhân có các số hạng đều không âm thỏa mãn , . Tính tổng của  số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó.




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A




Gọi công bội của CSN bằng . Suy ra . Do CSN có các số hạng không âm nên .



Ta có .
» Câu 35. 



Cho dãy  với , . Tính , ta được kết quả




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A

.
» Câu 36. 



Cho cấp số nhân  có , , có công bội âm. Tổng số hạng đầu của cấn số nhân đã cho bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A

Ta có: .


Vì  và công bội âm nên: .

Lại có: .

Áp dụng công thức ta có: .
» Câu 37. 

Biết rằng  Tính 




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn C

Từ giả thiết suy ra . Do đó



Vì  
» Câu 38. 



Cho cấp số nhân  có  và  Tìm 




A. hoặc 	B.  hoặc 




C. hoặc 	D. hoặc 
 Lời giải
Chọn A


Ta có 






Vì  nên  Do đó  hoặc 




+ Với  thì Suy ra 




+ Với  thì Suy ra 
» Câu 39. 



Cho cấp số nhân  có  và biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất. Tính 




A. .	B. .	C. .	D. 
 Lời giải
Chọn B


Gọi  là công bội của cấp số nhân. Khi đó 



Dấu bằng xảy ra khi Suy ra: 
» Câu 40. 


Cho cấp số nhân  có . Tính 




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn A


Ta có 



Kết hợp với phương trình thứ hai trong hệ, ta tìm được  Lại có 



Vì  nên  Suy ra 

Vậy phương án đúng là 
» Câu 41. 

Cho cấp số nhân có các số hạng lần lượt là  Tính tổng  của tất cả các số hạng của cấp số nhân đã cho.




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn A
Cấp số nhân đã cho có


Vậy cấp số nhân đã cho có tất cả 13 số hạng. 

Vậy 
» Câu 42. 
Số thập phân vô hạn tuần hoàn  được biểu diễn bởi phân số




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn B


Ta có 


.
» Câu 43. 


Cho dãy số xác định bởi , . Khi đó  bằng:


A. .	B. .


C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A



Ta có: .


 



Đặt , từ ta suy ra: .



Do đó  là cấp số nhân với , công bội .



Suy ra: .


Vậy .
» Câu 44. 
Ba số theo thứ tự lập thành một cấp số nhân có số hạng cuối lớn hơn số hạng đầu  đơn vị. Ba số đó là các số hạng thứ nhất, thứ hai và thứ năm của một cấp số cộng. Tìm ba số đó.




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A


Ta gọi ba số đó lần lượt là  và  là công sai của cấp số cộng.

Theo đề bài ta có: .

Ngoài ra 

Suy ra .

Vậy các số cần tìm là .
» Câu 45. 



Ba số dương  theo thứ tự lập thành một cấp số cộng và có tổng bằng . Biết  theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Tính 




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn A

Theo tính chất của cấp số cộng, ta có .


Kết hợp với giả thiết , ta suy ra .



Gọi  là công sai của cấp số cộng thì  và .


 là cấp số nhân hay .

Theo tính chất của cấp số nhân, ta có : .




» Câu 46. 




Ba số  theo thứ tự lập thành một cấp số cộng tăng có tổng bằng . Nếu cộng thêm lần lượt các số  vào ba số  ta được ba số theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Tính giá trị biểu thức .




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn B

Ba số  theo thứ tự lập thành một cấp số cộng có tổng bằng 24 nên ta có hệ phương trình


.



Ta viết lại 3 số  lần lượt bằng , 8, .



Nếu cộng thêm lần lượt các số  vào ba số  ta được ba số là .
Vì ba số này theo thứ tự lập thành cấp số nhân nên ta có phương trình




.



Vì cấp số cộng tăng nên  ba số  lần lượt bằng .

Suy ra .
» Câu 47. 


Tính tổng của cấp số nhân lùi vô hạn  biết  và  theo thứ tự là ba số hạng liên tiếp trong một cấp số cộng.




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn B


là cấp số nhân lùi vô hạn có công bội , 


Suy ra và 


Mà và  theo thứ tự là ba số hạng liên tiếp trong một cấp số cộng nên 

Từ đó ta có 


.Vậy .
» Câu 48. 

Người ta thiết kế một cái tháp  tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích của mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt trên của tầng  bằng nửa diện tích của đế tháp. Tính diện tích mặt trên cùng.




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn B

Gọi  lần lượt là diện tích mặt trên của đế tháp, tầng 1, tầng 2,., tầng 11.

Khi đó ta có: .


Diện tích mặt trên tầng trên cùng là:  
» Câu 49. 
















Một hình vuông  có cạnh , diện tích . Nối 4 trung điểm , , ,  theo thứ tự của 4 cạnh , , ,  ta được hình vuông thứ hai là  có diện tích . Tiếp tục như thế ta được hình vuông thứ ba có diện tích và cứ tiếp tục như thế, ta được diện tích  Tính .




A. 	B. 	C. 	D. 
 Lời giải
Chọn C

Dễ thấy: 


Như vậy  là cấp số nhân với công bội .


» Câu 50. 

Bạn A thả quả bóng cao su từ độ cao m theo phương thẳng đứng. Mỗi khi chạm đất nó lại nảy lên theo phương thẳng đứng có độ cao bằng  độ cao trước đó. Tính tổng quãng đường bóng đi được đến khi bóng dừng hẳn.




A. m.	B. m.	C. m.	D. m.
 Lời giải
Chọn B


Các quãng đường khi bóng đi xuống tạo thành một cấp số nhân lùi vô hạn có và .



Tổng các quãng đường khi bóng đi xuống là  .

Tổng quãng đường bóng đi được đến khi bóng dừng hẳn .
» Câu 51. 


Một loại vi khuẩn sau mỗi phút số lượng tăng gấp đôi biết rằng sau  phút người ta đếm được có  con hỏi sau bao nhiêu phút thì có được  con.




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn A


Số lượng vi khuẩn tăng lên là cấp số nhân  với công bội .
Ta có:



 .


Sau  phút thì số lượng vi khuẩn là .




 .


Vậy sau  phút thì có được  con.
» Câu 52. 







Cho dãy số  xác định bởi  với mọi , trong đó  là hằng số, , . Biết công thức số hạng tổng quát của dãy số viết được dưới dạng . Tính ?




A. .	B. .	C. .	D. .
 Lời giải
Chọn C



Cách 1. Ta có: 


Đặt 

Khi đó 

Vậy .


Do đó: .




Cách 2. Theo giả thiết ta có . Áp dụng công thức tổng quát, ta được , suy ra , hay 


» Câu 53. 

Từ độ cao của tháp nghiêng Pisa nước Italia người ta thả một quả bóng cao su chạm xuống đất. Giả sử mỗi lần chạm đất quả bóng lại nảy lên độ cao bằng  độ cao mà quả bóng đạt trước đó. Tổng độ dài hành trình của quả bóng được thả từ lúc ban đầu cho đến khi nó nằm yên trên mặt đất thuộc khoảng nào trong các khoảng sau đây?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
» Câu 54. 

Có bao nhiêu giá trị thực của tham số  để phương trình  có 3 nghiệm phân biệt lập thành cấp số nhân tăng?



A. .	B. .	C. .	D. 1.
» Câu 55. [bookmark: _GoBack]Với hình vuông  như hình vẽ bên, cách tô màu như phần gạch sọc được gọi là cách tô màu “đẹp”. Một nhà thiết kế tiến hành tô màu cho một hình vuông như hình bên, theo quy trình sau:



Bước 1: Tô màu “đẹp” cho hình vuông .



Bước 2: Tô màu “đẹp” cho hình vuông  là hình vuông ở chính giữa khi chia hình vuông  thành  phần bằng nhau như hình vẽ.




Bước 3: Tô màu “đẹp” cho hình vuông  là hình vuông ở chính giữa khi chia hình vuông  thành  phần bằng nhau. Cứ tiếp tục như vậy. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu bước để tổng diện tích phần được tô màu chiếm .




A.  bước.	B.  bước.	C.  bước.	D.  bước.
» Câu 56. 









Cho năm số , , , ,  tạo thành một cấp số nhân theo thứ tự đó và các số đều khác , biết  và tổng của chúng bằng . Tính giá trị  với .




A. .	B. .	C. .	D. .
» Câu 57. 







Các số  theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng, đồng thời, các số  theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Hãy tìm  và 




A. hoặc 	B.hoặc 




C. hoặc .	D.  hoặc 
» Câu 58. 


Ba số  lập thành một cấp số cộng và có tổng bằng 21. Nếu lần lượt thêm các số  vào ba số đó thì được ba số lập thành một cấp số nhân. Tính 




A. hoặc 	B.  hoặc 




C. hoặc 	D. hoặc 
» Câu 59. 
Một người đem 100 triệu đồng đi gửi tiết kiệm với kỳ han 6 tháng, mỗi tháng lãi suất là  số tiền mà người đó có. Hỏi sau khi hết kỳ hạn, người đó được lĩnh về bao nhiêu tiền?




A. 	B. 	C. 	D. 
» Câu 60. 
Tỷ lệ tăng dân số của tỉnh M là  Biết rằng số dân của tỉnh M hiện nay là 2 triệu người. Nếu lấy kết quả chính xác đến hàng nghìn thì sau 9 năm nữa số dân của tỉnh M sẽ là bao nhiêu?


A. nghìn người.	B. nghìn người.


C. nghìn người.	D. nghìn người.
» Câu 61. 
Tế bào E. Coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút lại nhân đôi một lần. Nếu lúc đầu có  tế bào thì sau 3 giờ sẽ phân chia thành bao nhiêu tế bào?




A. tế bào.	B. tế bào.	C. tế bào.	D. tế bào.
B.	Câu hỏi – Trả lời đúng/sai
» Câu 62. 


Cho cấp số nhân  với công bội  và . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	
Số hạng đầu 
	
	

	(b)
	
Số hạng 
	
	

	(c)
	
 là số hạng thứ 8
	
	

	(d)
	
Cấp số nhân có công bội 
	
	


» Câu 63. 

Cho cấp số nhân , biết . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	
Số hạng 
	
	

	(b)
	
Số hạng 
	
	

	(c)
	
Số 12288 là số hạng thứ 12 của cấp số nhân 
	
	

	(d)
	
Tổng tám số hạng đầu của cấp số nhân là: .
	
	


» Câu 64. 

Cho cấp số nhân  thoả mãn: . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	
Số hạng 
	
	

	(b)
	

	
	

	(c)
	
Số  là số hạng thứ 8 của cấp số nhân
	
	

	(d)
	Tổng chín số hạng đầu của cấp số nhân là số lớn hơn 3.
	
	


» Câu 65. 

Cho cấp số nhân  thoả mãn . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	
Số hạng 
	
	

	(b)
	

Gọi  là công bội của cấp số nhân, thì ba số  tạo thành một cấp số cộng
	
	

	(c)
	
Số  là số hạng thứ 5 của cấp số nhân
	
	

	(d)
	
Tổng của 21 số hạng đầu cấp số nhân đã cho bằng 
	
	


» Câu 66. 
Cho tứ giác  có bốn góc tạo thành một cấp số nhân có công bội bằng 2. Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	
Số đo góc nhỏ nhất bằng 
	
	

	(b)
	
Số đo góc lớn nhất bằng 
	
	

	(c)
	
Tổng số đo góc lớn nhất với góc nhỏ nhất bằng 
	
	

	(d)
	
Số đo góc lớn nhất trừ cho số đo góc nhỏ nhất bằng 
	
	


» Câu 67. 


Cho cấp số nhân  biết rằng  và . Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	
Số hạng 
	
	

	(b)
	
Công bội của cấp số nhân bằng 
	
	

	(c)
	
Số  là số hạng thứ 3 của cấp số nhân
	
	

	(d)
	
Tổng của 10 số hạng đầu cấp số nhân đã cho bằng 
	
	


» Câu 68. Aladin nhặt được cây đèn thần, chàng miết tay vào cây đèn và gọi Thần đèn ra. Thần đèn cho chàng 3 điều ước. Aladin ước 2 điều đầu tiên tùy thích, nhưng điều ước thứ 3 của chàng là: "Ước gì ngày mai tôi lại nhặt được cây đèn và Thần cho tôi số điều ước gấp đôi số điều ước ngày hôm nay". Thần đèn chấp thuận và mỗi ngày Aladin đều thực hiện theo quy tắc như trên: ước hết các điều đầu tiên và luôn chừa lại điều ước cuối cùng để kéo dài thỏa thuận với thần đèn cho ngày hôm sau. Khi đó:
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	Ngày thứ hai Aladin ước 6 điều
	
	

	(b)
	Ngày thứ ba Aladin ước 12 điều
	
	

	(c)
	Ngày thứ tư Aladin ước 48 điều
	
	

	(d)
	Sau 10 ngày gặp Thần đèn, Aladin ước tất cả 3269 điều ước
	
	


» Câu 69. 

Cho cấp số nhân  có công bội nguyên và các số hạng thoả mãn 
	
	Mệnh đề
	Đúng
	Sai

	(a)
	
Số hạng đầu của cấp số nhân bằng 
	
	

	(b)
	
Công bội của cấp số nhân 
	
	

	(c)
	Tổng của 9 số hạng đầu tiên bằng 4599
	
	

	(d)
	Số 576 là số hạng thứ 6 của cấp số nhân
	
	


C.	Câu hỏi – Trả lời ngắn
» Câu 70. 




Cho cấp số nhân  có tổng  số hạng đầu tiên là . Tính tổng số hạng đầu  và công bội  của cấp số nhân đó.
 Lời giải
 Trả lời: 9


Ta có  và .

Vậy . 


Khi đó Tính tổng số hạng đầu  và công bội  của cấp số nhân bằng 9
» Câu 71. 

Tìm số hạng đầu của cấp số nhân , biết: 
 Lời giải
 Trả lời: 3

Áp dụng công thức: 



Khi đó: 

Vậy .
» Câu 72. 



Biết  là cặp số hạng đầu và công bội của cấp số nhân : . Có bao nhiêu cặp  thỏa cấp số nhân đã cho?
 Lời giải
 Trả lời: 2


Áp dụng công thức  và 








Với  thì . Với  thì 


Vậy  hoặc .
» Câu 73. 



Biết  là cặp số hạng đầu và công bội của cấp số nhân : . Có bao nhiêu cặp  có công bội là số nguyên thỏa cấp số nhân đã cho?
 Lời giải
 Trả lời: 1
Ta có:







Với  thì .

Với  loại.
» Câu 74. 

Tìm số hạng đầu của cấp số nhân , biết: 
 Lời giải
 Trả lời: 2

Ta có: 









Với 



Vậy .
» Câu 75. 



Cho cấp số nhân  biết  và tổng . Tìm .
 Lời giải
 Trả lời: 6

Ta có: .

Trường hợp 1: .



Trường hợp 2: .





Vậy 
» Câu 76. Viết thêm bốn số vào giữa hai số 160 và 5 để được một cấp số nhân gồm sáu số hạng. Tìm tổng tất cả các số hạng của cấp số nhân đó.
 Lời giải
 Trả lời: 315


Gọi  là cấp số nhân lập được và  là công bội của cấp số nhân đó.

Cấp số nhân cần lập có dạng: .

Ta có: .

Tổng các số hạng của cấp số nhân là: .
» Câu 77. 


Cho cấp số nhân  có  và  đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm số hạng thứ 10 của cấp số nhân đã cho.
 Lời giải
 Trả lời: 3072


Gọi  là công bội của cấp số nhân . 

Ta có: .

Suy ra .


Ta có:  đạt giá trị nhỏ nhất (bằng 33 ) khi và chỉ khi .

Khi đó: .
» Câu 78. 


Biết một cấp số nhân có số hạng đầu bằng 18, số hạng thứ hai bằng 54 và số hạng cuối bằng 39366. Tổng tất cả các số hạng của một cấp số nhân có dạng , với  là các số tự nhiên. Tính 
 Lời giải
 Trả lời: 13


Gọi  là cấp số nhân cần tìm,  là công bội của cấp số nhân đó.

Ta có: .

Xét số hạng cuối 



Vậy tổng tám số hạng của cấp số nhân là: .

Khi đó 
» Câu 79. 



Kết quả của tổng sau theo :  có dạng  với  là số tự nhiên. Giá trị của a bằng bao nhiêu?
 Lời giải
 Trả lời: 4







Ta thấy  chứa hai tổng của cấp số nhân: cấp số nhân thứ nhất có  phần tử, số hạng đầu bằng 4, công bội bằng 4; cấp số nhân thứ hai có  phần tử, số hạng đầu bằng , công bội bằng .
Vì vậy




Do đó 
» Câu 80. 




Kết quả của tổng sau theo :  có dạng  với  là các số tự nhiên. Giá trị của  bằng bao nhiêu?
 Lời giải
 Trả lời: 50



Vậy 
» Câu 81. Tổng ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng là 21. Nếu lấy số thứ hai trừ đi 1 và số thứ ba cộng thêm 1 thì ba số đó lập thành một cấp số nhân. Tính tích ba số đó biết số hạng đầu có giá trị nhỏ hơn 4
 Lời giải
 Trả lời: 231


Gọi  là cấp số cộng có công sai .

Ta có: .


Theo giả thiết:  lập thành cấp số nhân hay  lập thành một cấp số nhân.

Suy ra: .


Kết hợp với , ta được: 



Với 
Vậy tích các số đó bằng 231
» Câu 82. 

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số nhân: .
 Lời giải
 Trả lời: 2

Điều kiện cần: Giả sử phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt  lập thành một cấp số nhân.

Ta có: 

Theo tính chất của cấp số nhân: .

Suy ra: .

Thay nghiệm  vào phương trình đã cho, ta có:



Điều kiện đủ: Thử lại với các giá trị  tìm được.


Với , ta có phương trình:  (thoả mãn).


Với , ta có phương trình  (thoả mãn).

Vậy  là các giá trị cần tìm.
» Câu 83. 

Chu kì bán rã của nguyên tố phóng xạ polonium 210 là 138 ngày (nghĩa là sau 138 ngày khối lượng của nguyên tố đó chỉ còn một nửa). Khối lượng còn lại của 20 gam polonium 210 sau 7314 ngày (khoảng 20 năm) có dạng  với a;b là các số tự nhiên. Tính 
 Lời giải
 Trả lời: 11


Gọi  (gam) là khối lượng còn lại của 20 gam polonium 210 sau  chu kì bán rã. 
Ta có 7314 ngày gồm 53 chu kì bán rã. 

Theo đề bài ra, ta cần tính .




Từ giả thiết suy ra dãy  là một cấp số nhân với số hạng đầu là  và công bội . Suy ra .

Do đó .
» Câu 84. 


Ông Minh gửi số tiền 100 triệu đồng vào một ngân hàng với hình thức lãi kép kì hạn 12 tháng lãi suất /năm Giả sử trong khoảng thời gian gửi tiền ông Minh không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi. Sau 10 năm thì tổng số tiền cả vốn lẫn lãi mà ông nhận được là  với a;b;c là các số tự nhiên và đơn vị: đồng, kết quả gần đúng đến hàng nghìn. Tính 
 Lời giải
 Trả lời: 8



Gọi  là lãi suất tiền gửi theo năm: năm; tiền gửi là  (đồng).
Sau năm thứ nhất, số tiền người gởi nhận được là:


Sau năm thứ hai, số tiền người gởi nhận được là:






Theo quy luật đó, ta thấy số tiền mà ông Minh nhận được sau  năm là số hạng thứ  của một câp số nhân có số hạng đầu , công bội .

Sau năm thứ , ông Minh nhận được số tiền:


Sau 10 năm, số tiền ông Minh nhận được:

(đồng).

Khi đó 
» Câu 85. 

Cho cấp số nhân có . Số  là số hạng thứ mấy của cấp số này?
 Lời giải
 Trả lời: 6

Số hạng tổng quát của câp số nhân là: .

Xét .

Vậy  là số hạng thứ 6 của cấp số nhân đã cho.
» Câu 86. 



Cho cấp số nhân  có  và  (trong đó  theo thứ tự là tổng của hai và của ba số hạng đầu của cấp số nhân). Tổng của năm số hạng đầu của cấp số nhân có công bội dương có giá trị bằng bao nhiêu?
 Lời giải
 Trả lời: 121


Ta có:  (1) (vì ).


Mặt khác  nên . (2)


Thay (1) vào (2), ta có:  hoặc .


Với  thì , khi đó:


» Câu 87. 

Có bao nhiêu giá trị nguyên của  để các số  theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. 
 Lời giải
 Trả lời: 2

Vì  theo thứ tự lập thành cấp số nhân



Vậy có hai giá trị  thoả mãn đề bài.
» Câu 88. 


Cho các số  theo thứ tự lập thành một cấp số cộng; đồng thời các số  theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Tính .
 Lời giải
 Trả lời: 40

Theo giả thiêt, ta có: 



Suy ra .
» Câu 89. 


Kết quả của tổng  được viết dưới dạng  là phân số tối giản). Tính giá trị biểu thức .
 Lời giải
 Trả lời: 5

Từ giả thiết, ta có: .

Do đó: .


Xét tổng  là tổng của 79 số hạng của một cấp số nhân có số hạng đầu bằng 1 và công bội bằng 5, ta có: .

Vậy .

Ta có: .
» Câu 90. 
Theo báo cáo của Chính phủ, dân số của nước ta tính đến tháng 12 năm 2018 là 95,93 triệu người, nếu tỉ lệ tăng trưởng dân số trung bình hằng năm là  thì dân số nước ta vào tháng 12 năm 2025 là bao nhiêu người? (Tính theo đơn vị triệu người, làm tròn đến hàng đơn vị)
 Lời giải
 Trả lời: 105

Theo tỉ lệ tăng trưởng  thì:
- Tháng 12 năm 2019, dân số nước ta là:

 (triệu người).
- Tháng 12 năm 2020, dân số nước ta là:




 (triệu người).


- Theo quy luật đó, ta biết dân số nước ta vào tháng 12 năm thứ  kể từ năm 2019 được tính theo công thức  (triệu người).

- Vậy vào tháng 12 năm 2025 (tức ), dân số nước ta là:

(triệu người).
» Câu 91. 




Cho cấp số nhân  có , công bội . Hỏi  là số hạng thứ mấy của ?
 Lời giải
 Trả lời: 7


Giả sử  và  là cấp số nhân, ta có:



Vậy  là số hạng thứ 7.
» Câu 92. 
Một cấp số nhân hữu hạn có công bội , số hạng thứ ba bằng 27 và số hạng cuối bằng 1594323. Hỏi cấp số nhân đó có bao nhiêu số hạng?
 Lời giải
 Trả lời: 13

Gọi cấp số nhân thỏa mãn đề bài là .

Theo đề bài, ta có: .


Vậy cấp số nhân đã cho có 13 số hạng.
» Câu 93. 





Cho các số nguyên  và  thỏa mãn  theo thứ tự lập thành cấp số cộng, đồng thời  theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Tính tổng giá trị  và .
 Lời giải
 Trả lời: 0

Do  theo thứ tự lập thành cấp số cộng nên:

.

Do  theo thứ tự lập thành cấp số nhân nên:

 (2).
Thay (1) vào (2) ta được phương trình:





Vì  nên suy ra  khi đó .
» Câu 94. 






Cho tam giác  cân tại . Biết rằng độ dài cạnh , trung tuyến  và độ dài cạnh  theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân có công bội . Có bao nhiêu giá trị công bội  nguyên của cấp số nhân đó?
 Lời giải
 Trả lời: 0

Ta có:  là đường trung tuyến nên cũng là đường cao
[image: ]


 và .

Do đó: .



Ta có:  (Áp dụng định lý Pythagore cho  vuông tại )




» Câu 95. Cho 3 số tạo thành một cấp số cộng có tổng 21. Nếu thêm 2,3,9 lần lượt vào số thứ nhất, số thứ hai, số thứ ba tạo thành một cấp số nhân. Có bao nhiêu bộ 3 số thỏa các điều kiện trên?
 Lời giải
 Trả lời: 2

Gọi  theo thứ tự ba số cần tìm tạo thành cấp số cộng.


Vì ba số  có tổng 21 nên:  (1)


Vì ba số  lập thành cấp số cộng nên:  (2)

Vì nếu thêm 2,3,9 lần lượt vào số thứ nhất, số thứ hai, số thứ ba tạo thành một cấp số nhân nên ta có: 
Từ (1), (2) và (3) ta có hpt:




Giải pt : .


Với  thì 


Với  thì 


Vậy ba số cần tìm là  hoặc .
» Câu 96. 

Bạn Lan thả quả bóng cao su từ độ cao  theo phương thẳng đứng. Mỗi khi chạm đất nó lại nảy lên theo phương thẳng đứng với độ cao bằng  độ cao trước đó. Tổng quãng đường bóng đi được đến khi bóng dừng hẳn là bao nhiêu mét?
 Lời giải
 Trả lời: 60


Các quãng đường khi bóng đi xuống tạo thành một cấp số nhân có  và .

Tổng các quãng đường khi bóng đi xuống là 
Vậy tổng quãng đường bóng đi được (cả lên và xuống) đến khi bóng dừng hẳn là


» Câu 97. 



Cho dãy số  xác định bởi  và . Tổng  có giá trị bằng bao nhiêu? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.
 Lời giải
 Trả lời: 0,5

Theo đề bài ta có: 


Mà  nên 



Do đó dãy  là một cấp số nhân có số hạng đầu , công bội .

Khi đó: .
» Câu 98. Cho 3 số dương có tổng là 65 lập thành một cấp số nhân tăng. Nếu bớt một đơn vị ở số hạng thứ nhất và 19 đơn vị ở số hạng thứ ba ta được một cấp số cộng. Tính tích 3 số đó?
 Lời giải
 Trả lời: 3375



Gọi  theo thứ tự là ba số cần tìm lập thành một cấp số nhân Vì tổng của ba số  cần tìm là 65 nên ta có 

Vì nếu bớt một đơn vị ở số hạng thứ nhất và 19 đơn vị ở số hạng thứ ba ta được một cấp số cộng nên ta có pt: 

Từ (1) và (2) ta có hpt: 




Vì  theo thứ tự là ba số cần tìm lập thành một cấp số nhân tăng nên .

Khi đó 

Vậy ba số cần tìm là .
» Câu 99. 

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  thì phương trình  có ba nghiệm thực lập thành một cấp số nhân?
 Lời giải
 Trả lời: 1



Ta chứng minh nếu  là nghiệm của phương trình 

Thật vậy 





Điều kiện cần: Phương trình  có ba nghiệm thực  lập thành một cấp số nhân nên .

Vậy phương trình  phải có nghiệm bằng 2



Thay  vào phương trình  ta được .

Điều kiện đủ: Thử lại với  ta có:

(thỏa yêu cầu bài toán)


Vậy  thì phương trình đã cho có ba nghiệm  lập thành cấp số nhân.

----------------------------------- Hết -----------------------------------
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